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1 2027218569 Trần Đình Bảo 09/06/1990 Quảng Nam Nam B20QTH #N/A

2 2026218571 Lê Thị Khánh Bình 03/01/1994 Đà Nẵng Nữ B20QTH 0088317 0897/16CQ KHÁ 24/06/2016 NNDN
Đại học Ngoại ngữ- 

ĐHĐN

3 2026218572 Lại Ngọc Băng Châu 07/05/1993 Đà Nẵng Nữ B20QTH 0088343 0923/16CQ KHÁ 24/06/2016 NNDN
Đại học Ngoại ngữ- 

ĐHĐN

4 2027218574 Hoàng Công Cƣờng 10/11/1987 Quảng Nam Nam B20QTH A111018
584/2011/Q

1
TB- KHÁ 27/04/2011 BCVT

Học viện Công nghệ Bưu 

Chính Viễn Thông

5 2027218573 Dương Phú Cƣờng 02/10/1993 Đà Nẵng Nam B20QTH #N/A

6 2027218580 Lê Ngọc Điệp 10/07/1980 Phú Thọ Nam B20QTH C 0608558 44-0951 TB-KHÁ 04/11/2004 mdc Đại học Mỏ - Địa chất

7 2026218576 Lê Kim Dung 04/03/1993 Đà Nẵng Nữ B20QTH 0085926 0942/15CQ GiỎI 18/06/2015 NNDN
Đại học Ngoại ngữ- 

ĐHĐN

8 2026218575 Bùi Thị Mỹ Dung 02/10/1993 Đà Nẵng Nữ B20QTH #N/A

9 2027218579 Ngô Phi Dƣỡng 12/06/1994 Quảng Bình Nam B20QTH 168994
161160051

3
KHÁ 25/07/2016 NVHN Đại học Nội Vụ Hà Nội

10 2027218578 Nguyễn Lâm Ngọc Duy 01/01/1994 Đà Nẵng Nam B20QTH #N/A

11 2026218581 Phùng Thị Hằng 08/07/1994 Nghệ An Nữ B20QTH #N/A

12 2027218583 Nguyễn Trung Hiếu 15/10/1991 Quảng Nam Nam B20QTH 694350 20/ĐHCQ TRUNG BÌNH 06/03/2014 DL Đại học Đà Lạt

13 2027218582 Đỗ Minh Hiếu 20/12/1993 Ninh Bình Nam B20QTH 011415 KTR787 KHÁ 31/05/2016 DT Đại học Duy Tân

14 2027218587 Nguyễn Đức Hùng 05/05/1985 Đà Nẵng Nam B20QTH 018466
1813/10/05

X3A
TB-KHÁ 30/07/2010 BKDN

Đại học Bách Khoa- 

ĐHĐN

15 2027218586 Lê Văn Tấn Hùng 28/10/1991 Quảng Trị Nam B20QTH 173705 XD444 KHÁ 28/05/2014 DT Đại học Duy Tân

16 2027218590 Phạm Vũ Nhật Huy 08/03/1992 Quảng Nam Nam B20QTH 256968 ĐH140716 KHÁ 24/09/2014 FPT Đại học FPT

17 2027218589 Nguyễn Thái Nhật Huy 30/12/1988 Đà Nẵng Nam B20QTH #N/A

18 2027218591 Nguyễn Phúc Khƣơng 05/02/1986 Quảng Trị Nam B20QTH 017113
0463/10/05

CDT2
KHÁ 30/07/2010 bkdn

Đại học Bách Khoa- 

ĐHĐN

19 2027218594 Phan Đình Long 15/08/1981 Đà Nẵng Nam B20QTH #N/A
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20 2026218595 Nguyễn Thị Lƣu 30/12/1994 Quảng Nam Nữ B20QTH #N/A

21 2026218596 Phạm Thị Mai 01/08/1992 Quảng Ninh Nữ B20QTH 125721 VQH111 KHÁ 31/12/2014 DT Đại học Duy Tân

22 2027218597 Huỳnh Bá Nam 10/11/1979 Quảng Nam Nam B20QTH C798860
1468/04DT

LT
TB-KHÁ 26/07/2006 BKDN

Đại học Bách Khoa- 

ĐHĐN

23 2027218599 Hứa Minh Nguyên 15/10/1987 Đà Nẵng Nữ B20QTH 00146122 378/2010 KHÁ 21/09/2010 NLHCM
Đại học Nông Lâm Tp 

HCM

24 2026218601 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 01/07/1994 Quảng Nam Nữ B20QTH 0087918 0498/16CQ GiỎI 24/06/2016 NNDN
Đại học Ngoại ngữ- 

ĐHĐN

25 2026218602 Nguyễn Thị My Pha 21/01/1988 TT Huế Nữ B20QTH
47-

AVLT/14/1

XB04395/3

3KH2/2013
KHÁ 12/06/2014 xhnvhcm

Đại học Khoa học 

XH&NV- ĐHQG Tp 

26 2027218605 Trần Việt Quân 02/01/1994 Đà Nẵng Nam B20QTH #N/A

27 2026218607 Nguyễn Thị Quỳnh 05/03/1988 Thanh Hóa Nữ B20QTH 0043647
3941/12/07

DT3
TRUNG BÌNH 09/11/2012 BKDN

Đại học Bách Khoa- 

ĐHĐN

28 2027218609 Đỗ Nhật Tân 02/08/1988 Quảng Nam Nam B20QTH #N/A

29 2026218611 Nguyễn Thị Phương Thảo 30/12/1988 Đà Nẵng Nữ B20QTH 028682 3310/CQ KHÁ 06/07/2011 NNDN
Đại học Ngoại ngữ- 

ĐHĐN

30 2027218655 Nguyễn Lê Kim Thịnh 27/11/1991 Đà Nẵng Nam B20QTH 070889 11019 KHÁ 18/11/2013 GTVTHCM
Đại học Giao thông vận tải 

Tp HCM

31 2027218616 Mai Hưng Trấn 30/08/1991 Đà Nẵng Nam B20QTH #N/A

32 2026218618 Nguyễn Lý Minh Trang 24/02/1993 Đà Nẵng Nữ B20QTH 0086001 1017/15CQ KHÁ 18/06/2015 NNDN
Đại học Ngoại ngữ- 

ĐHĐN

33 2026218620 Nguyễn Hoàng Trinh 30/11/1993 Quảng Nam Nữ B20QTH 0085968 0984/15CQ KHÁ 18/06/2015 NNDN
Đại học Ngoại ngữ- 

ĐHĐN

34 2027218621 Nguyễn Ngọc Trung 29/06/1986 Đà Nẵng Nam B20QTH 005645
0933/09/04

DT3
GiỎI 11/08/2009 BKDN

Đại học Bách Khoa- 

ĐHĐN

35 2027218622 Phan Ngọc Trung 26/09/1988 Đà Nẵng Nam B20QTH 122829
L 

161/2013X
TB-KHÁ 24/05/2013 KTrDN

Đại học Kiến Trúc Đà 

Nẵng

36 2027218624 Phạm Anh Tuấn 08/09/1988 Đà Nẵng Nam B20QTH #N/A

37 2027218626 Nguyễn Đức Hoàng Việt 11/12/1993 Đà Nẵng Nam B20QTH #N/A
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